MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

Trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển và quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở các nơi trên thế giới, việc di chuyển lao động giữa các quốc gia đã và đang trở thành phổ biến. Các dòng di chuyển lao động được hình thành chủ yếu từ sự chênh lệch điều kiện kinh tế - xã hội của các quốc gia. Hay nói cách khác, xuất phát từ vấn đề lợi ích. Cùng với xu hướng khu vực hóa, những động thái của di chuyển lao động nội khối đang trở thành một vấn đề nổi trội trong việc thúc đẩy liên kết và tăng trưởng kinh tế khu vực. Sự gần gũi về khoảng cách địa lý, tương đồng về kinh tế - xã hội và những cam kết hợp tác thống nhất giữa các quốc gia thành viên trong một khối kinh tế là điều kiện tốt nhất cho tự do hóa di chuyển nguồn lực trong đó có di chuyển lao động nội khối nhằm phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

Trong nhiều năm qua, các quốc gia thành viên ASEAN đã hợp tác với nhau nhằm tăng cường công tác quản lý lao động di cư, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Năm 2015, việc các quốc gia ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng kinh tế thống nhất được kỳ vọng là sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng trong khu vực. Xu hướng hợp tác để phát triển khi hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vẽ ra những lợi ích mà các quốc gia có thể đạt được khi xây dựng thị trường lao động chung và các nước thành viên cùng tham gia vào di chuyển lao động nội khối. Rút kinh nghiệm từ những vấn đề về di chuyển lao động nội khối EU, các quốc gia ASEAN mới bước đầu tập trung cho phép di chuyển lao động có kỹ năng thông qua các Thỏa thuận về công ước tay nghề tương đương (MRA), tạo thuận lợi cho việc tự do hóa và làm việc tại các nước trong khu vực đối với 8 nhóm ngành nghề dịch vụ tay nghề cao. Nhưng điều này khiến cho các nước ASEAN phải đối mặt với nhiều vấn đề khác do sự di chuyển lao động tay nghề thấp và tay nghề trung bình gây ra bởi trình độ kinh tế - xã hội hiện nay ở tất cả các nước thành viên nhìn chung vẫn còn thấp. Trong khi đó, để từng quốc gia thành viên tích cực tham gia vào di chuyển lao động nội khối, vấn đề lợi ích phải được làm sáng tỏ. Đây là một vấn đề cần phải bàn luận rất nhiều.
Với số dân chiếm 15% toàn khu vực, Việt Nam cũng có những đóng góp quan trọng để hình thành thị trường khu vực mới này. Trong những năm qua, với tư cách là một thành viên tích cực xây dựng Cộng đồng, Việt Nam luôn thực hiện đúng các nguyên tắc mà ASEAN đặt ra thông qua những ký kết song phương, đa phương về hợp tác lao động. Bằng lợi thế lao động giá rẻ, dồi dào, sự khéo léo và chịu khó, người lao động Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các nước ASEAN, tập trung nhiều trong các thị trường lao động của Malaysia, Singapore, Thái Lan, Lào. Tuy nhiên, lực lượng lao động di cư của Việt Nam sang các nước ASEAN vẫn bị đánh giá là nhiều hạn chế bởi các thị trường lao động quan trọng mà Việt Nam hướng tới vẫn chủ yếu nằm ở khu vực Đông Bắc Á, Trung Đông. Sự di chuyển lao động tự phát từ Việt Nam sang các nước nội khối ASEAN là tình trạng không tránh khỏi. 
Trong môi trường AEC, di chuyển lao động nội khối ASEAN là một tất yếu khách quan. Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức bởi những chính sách, thể chế và lực lượng lao động còn nhiều hạn chế cả về chất và lượng. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng mức độ tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối, đánh giá những tác động của di chuyển lao động nội khối ASEAN tới kinh tế - xã hội Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng để xác định những vấn đề và cách giải quyết hợp lý nhằm hài hòa lợi ích và trách nhiệm xây dựng AEC với tư cách là một nước thành viên. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn chính sách quản lý phù hợp vừa khuyến khích, thúc đẩy trao đổi lao động, mang lại lợi ích cho quốc gia nhưng đồng thời phải hạn chế được những tác động tiêu cực. Đây cũng là lý do khiến tác giả lựa chọn đề tài “Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN” cho luận án tiến sĩ của mình với mong muốn đóng góp một phần vào giải quyết những bất cập hiện nay của việc di chuyển lao động trong các nước ASEAN mà Việt Nam đang gặp phải một cách tổng thế, toàn diện.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1 Mục tiêu nghiên cứu 
Làm rõ những vấn đề liên quan đến sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN như các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng mức độ tham gia, các tác động của di chuyển lao động nội khối tới kinh tế - xã hội của đất nước để đưa ra giải pháp phù hợp với bối cảnh trong thời gian tới.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích trên luận án sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau 
• Giải quyết vấn đề khoa học: Xây dựng khung khổ lý thuyết cơ bản về di chuyển lao động nội khối.

• Giải quyết vấn đề thực tiễn: Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng dẫn đến thực trạng sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN trong khuôn khổ xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN, xác định những tác động của di chuyển lao động nội khối tới Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp phù hợp cho sự tham gia di chuyển lao động của Việt Nam trong nội khối ASEAN để đảm bảo lợi ích quốc gia.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu 
Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN (xem xét khía cạnh di chuyển lao động chính thức) 

3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2003 – 2015.
- Nội dung nghiên cứu : Dòng di chuyển lao động chính thức giữa Việt Nam và các nước ASEAN. 
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu.
4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng: Luận án sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp, trong đó các phương pháp được sử dụng chủ yếu như: Phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp logic và lịch sử, phương pháp quy nạp và diễn giải, phương pháp thống kê mô tả.
4.3 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 

4.3.1 Nguồn số liệu thực hiện luận án

Nguồn số liệu thực hiện đề tài được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu. Luận án sử dụng chủ yếu nguồn dữ liệu thứ cấp.

4.3.2 Phương pháp xử lý số liệu

Đề tài có hai hướng xử lý thông tin: (1) Xử lý logic đối với thông tin định tính. Đó là việc đưa ra những phán đoán về bản chất của sự kiện; và (2) Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng. Đó là việc sử dụng phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng, diễn biến của tập hợp số liệu thu thập được.

5. Câu hỏi nghiên cứu
Việt Nam cần làm gì để tận dụng tác động tích cực và hạn chế tiêu cực khi tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN?

6. Giả thuyết nghiên cứu

Các vấn đề mà luận án đưa ra được nghiên cứu trong những giả thuyết sau:

- Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành và hoạt động với tư cách là một khối kinh tế thống nhất.

- Thể chế của AEC phù hợp với lợi ích của các nước thành viên.

- Các nước thành viên phải có sự hợp tác và tuân thủ các thể chế thống nhất đã cùng nhau đặt ra.

- Việt Nam là một thành viên tích cực xây dựng AEC.

7. Dự kiến những đóng góp mới của luận án
* Về lý luận: 

- Hệ thống hóa lý luận về hoạt động di chuyển lao động quốc tế nội khối.

- Đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tham gia của các nước thành viên trong di chuyển lao động nội khối, bộ tiêu chí đánh giá về tác động của di chuyển lao động nội khối tới các quốc gia tham gia và những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động này.
* Về thực tiễn: 

- Nghiên cứu, đánh giá tác động việc tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN tới kinh tế - xã hội Việt Nam (cái được – cái mất khi tham gia).
- Phân tích thực trạng tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam thời gian qua, chỉ ra xu hướng vận động của các dòng di chuyển lao động giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN, đánh giá thành công, hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thành công và hạn chế trên.

- Kiến nghị, đề xuất chính sách để Việt Nam giải quyết những vấn đề nảy sinh khi tham gia di chuyển lao động nội khối ASEAN trong thời gian tới.
8. Kết cấu luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án có kết cấu gồm 4 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận về sự tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên

Chương 3: Thực trạng Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN.

Chương 4: Triển vọng và giải pháp tham gia di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam trong thời gian tới
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu

1.1.1 Các lý thuyết về liên kết kinh tế quốc tế và khối kinh tế khu vực

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, có rất nhiều tác giả nghiên cứu về liên kết kinh tế quốc tế như là một điều kiện để các quốc gia hợp tác cùng phát triển. Có thể thấy, liên kết kinh tế quốc tế là một vấn đề không hề gây tranh cãi với các nhà nghiên cứu. Dù ở bất kỳ khía cạnh nào liên kết kinh tế quốc tế cũng là một khái niệm đồng nhất và mang lại lợi ích cho các quốc gia tham gia và được khuyến khích thúc đẩy. Chính vì vậy, cho tới nay, toàn cầu hóa đã trở thành tất yếu khách quan và liên kết kinh tế quốc tế được quan tâm ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các quốc gia trở nên phụ thuộc vào nhau nhiều hơn và cùng tham gia vào chuỗi giá trị chung của thế giới.

Từ việc nghiên cứu về kinh tế quốc tế, các nhà nghiên cứu nhận ra các quốc gia ở trong cùng một khu vực địa lý thường có xu hướng gắn bó chặt chẽ hơn do những tương đồng về văn hóa, kinh tế - chính trị và dần hình thành nên những khối kinh tế. Từ đó, rất nhiều nhà kinh tế học khi nghiên cứu về liên kết kinh tế quốc tế cũng đã đặt vấn đề nghiên cứu về sự hình thành và liên kết khối kinh tế khu vực.

Các nhà nghiên cứu Việt Nam dù không đưa ra một lý thuyết riêng về liên kết kinh tế quốc tế và khối kinh tế khu vực nhưng họ lại có nhiều  đóng góp trong việc tổng hợp và cố gắng đưa ra một khung lý thuyết rõ ràng hơn về vấn đề này.

Liên kết kinh tế quốc tế nói chung và sự hình thành khối kinh tế khu vực nói riêng là nền tảng cho những hợp tác sâu rộng về mọi mặt kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Để thực hiện điều đó, các quốc gia cần phải xóa bỏ các rào cản, tạo điều kiện cho tự hóa do di chuyển các nguồn lực. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu về vấn đề di chuyển lao động giữa các quốc gia.

1.1.2 Các nghiên cứu về di chuyển lao động quốc tế và di chuyển lao động nội khối

Một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sản xuất là lao động. Cũng như các nguồn lực khác trên thế giới, hiện tượng mất cân đối cung – cầu trên thị trường lao động luôn diễn ra ở hầu hết các nền kinh tế quốc gia làm giảm hiệu quả và kìm hãm sự phát triển sản xuất. Liên kết kinh tế quốc tế chính là một cách thức giải quyết vấn đề trên. Lao động cũng như hàng hóa và các nguồn lực khác có thể di chuyển giữa các nước từ nơi “thừa” đến nơi “thiếu” đã giúp cho năng suất lao động ở tất cả các nước tham gia vào liên kết kinh tế được nâng cao. Như vậy có thể thấy, xuất phát diểm của các dòng di chuyển lao động quốc tế chính là lợi ích. Sự cạnh tranh cũng tạo động lực cho lao động ngày càng phát triển và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao hơn. 

Thực tế, có rất nhiều công trình nghiên cứu về di chuyển lao động quốc tế được công bố với nhiều lý thuyết khác nhau. Không những đưa ra khái niệm về di chuyển lao động quốc tế, các tác giả còn cố gắng đưa các các lý thuyết giải thích về sự hình thành các dòng di chuyển lao động. Tùy theo sự phát triển các giai đoạn trong lịch sử kinh tế thế giới, các lý thuyết cũng có những cách tiếp cận vấn đề rất khác nhau. Các nhà nghiên cứu đưa ra những giải thích khác nhau về nguyên nhân của di chuyển lao động nói chung và di chuyển lao động quốc tế nói riêng. Xem xét kỹ các nghiên cứu này, có thể nhận thấy rất rõ hầu hết các nhà nghiên cứu đều chỉ đặt vấn đề nghiên cứu di chuyển lao động quốc tế nói chung (di chuyển lao động giữa nước này và nước khác) hay nghiên cứu việc di chuyển lao động quốc tế giữa nước đang phát triển và nước phát triển nói riêng. Các nguyên nhân của sự di chuyển lao động trước hết xuất phát từ lợi ích kinh tế hoặc được giải thích bằng sự chênh lệch về cung - cầu lao động trên thị trường hay chênh lệch thu nhập của người lao động. Những nghiên cứu gần đây có nhắc đến những ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân “phi kinh tế” khác dẫn đến quyết định di cư của người lao động như tránh rủi ro (cho thu nhập gia đình), sở thích di chuyển và tìm kiếm cái mới hay bởi những bất ổn chính trị. Mỗi lý thuyết mang lại một giá trị nhất định trong một thời điểm lịch sử và có thể làm căn cứ lý thuyết để phân tích những thực trạng di chuyển lao động tại một nền kinh tế cụ thể. Tuy nhiên, với đối tượng nghiên cứu là “di chuyển lao động nội khối” thì những lý thuyết đó chưa có giải thích chính xác và đầy đủ về nguồn gốc hình thức di chuyển lao động này.
Vấn đề di chuyển lao động quốc tế không chỉ hấp dẫn các nhà nghiên cứu ngoài nước mà nhiều nhà nghiên cứu trong nước cũng tham gia ở các khía cạnh khác nhau. Có thể tìm thấy các lý thuyết về di chuyển lao động quốc tế trong những tài liệu trong nước như: Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2002),  Võ Thanh Thu (2008) , Nguyễn Bình Giang (2011). Nhìn chung, các nghiên cứu chủ yếu đưa ra một số lý thuyết chung về di chuyển lao động quốc tế mà chưa có sự tập trung phân tích về di chuyển lao động nội khối. Trên nền tảng giải thích về di chuyển lao động quốc tế nói chung ở các tài liệu trên, cần phải được phân tích sâu hơn về nguồn gốc và tính tất yếu của di chuyển lao động nội khối, những ràng buộc trong di chuyển lao động nội khối và so sánh sự khác biệt giữa di chuyển lao động nội khối với di chuyển lao động quốc tế nói chung.

Ngoài những công trình nhằm đưa ra khung lý thuyết về di chuyển lao động quốc tế, còn rất nhiều nghiên cứu thực tiễn hiện đại tập trung phân tích các vấn đề liên quan để tìm ra xu hướng, quy luật vận động của các dòng di chuyển. Trong các nghiên cứu thực tiễn hiện đại về di chuyển lao động thì vấn đề di chuyển lao động nội khối lại được đề cập khá nhiều ở các phạm vi khác nhau, đặc biệt là những nghiên cứu về di chuyển lao động nội khối EU. 
Như vậy, có thể thấy, hầu hết các nghiên cứu tập trung bàn luận khá sâu sắc về vấn đề di chuyển lao động quốc tế nói chung kể cả lý thuyết và thực tiễn. Những công trình nghiên cứu về di chuyển lao động nội khối chủ yếu là các vấn đề thực tiễn. Các tác giả tập trung vào việc xem xét hệ thống các chính sách phù hợp cho các Chính phủ các quốc gia thành viên. Cũng có thể nhận thấy, lý thuyết về di chuyển lao động nội khối còn khá khiêm tốn và còn thiếu vắng các công trình có giá trị.
1.1.3 Những nghiên cứu về di chuyển lao động nội khối ASEAN

ASEAN đang phát triển rất năng động và sẽ trở thành Cộng đồng, trong đó có Cộng đồng kinh tế ASEAN vào tháng 12/2015. Chính vì vậy, những nghiên cứu hợp tác kinh tế nói chung và di chuyển lao động nội khối ASEAN nói riêng được nhiều nhà kinh tế học quan tâm và bàn luận. Có thể chia thành hai nhóm nghiên cứu về di chuyển lao động nội khối ASEAN: nhóm những nghiên cứu chung về di chuyển lao động giữa các nước thành viên và nhóm những nghiên cứu riêng về sự tham gia của một quốc gia ASEAN trong di chuyển lao động nội khối. Những nghiên cứu này đều mang tính thực tiễn cao nhưng lại ít đề cập đến các vấn đề lý luận.
Việt Nam là một trong những thành viên tích cực xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN và luôn có quan điểm tăng cường hợp tác khu vực vì sự phát triển chung của các quốc gia thành viên. ASEAN cũng là nền tảng thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây và sau này. Chính vì vậy, với vai trò là một nước chủ yếu xuất khẩu lao động ra nước ngoài, Việt Nam luôn quan tâm tới thị trường lao động nội khối ASEAN với những điểm đến quan trọng như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Rất nhiều nghiên cứu về di chuyển lao động nội khối ASEAN cũng như thực tiễn tham gia của Việt Nam đã được các nhà kinh tế học đề cập tới. Có thể thấy, những nghiên cứu của các tác giả Việt Nam về di chuyển lao động nội khối là không ít nhưng có thể chỉ với tư cách là một trong những vấn đề mà Cộng đồng kinh tế ASEAN quan tâm hoặc chỉ phản ánh phần nào về thực trạng di chuyển lao động nội khối trên những dữ liệu thực tiễn thu thập được mà không có một khung lý luận làm căn cứ cơ sở. Như vậy, chưa có một nghiên cứu riêng, đầy đủ về di chuyển lao động nội khối ASEAN được thực hiện. Như vậy, vấn đề di chuyển lao động nội khối ASEAN và sự tham gia của Việt Nam cũng đã được nhiều nhà nghiên cứu đưa ra phân tích nhưng vẫn chưa có một nghiên cứu trực tiếp và đầy đủ về vấn đề này mà thường được lồng ghép trong các nghiên cứu hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN. 
1.2 Nhận xét về tổng quan nghiên cứu 
1.2.1 Những giá trị đạt được

1.2.1.1 Các giá trị về lý luận

- Các tài liệu nghiên cứu đã giúp nghiên cứu sinh xác định được hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về di chuyển lao động nội khối bắt đầu từ liên kết kinh tế quốc tế, sự hình thành các khối kinh tế khu vực và di chuyển lao động quốc tế. 

- Các nhà kinh tế học đã chỉ rõ lao động là một nguồn lực quan trọng trong nền sản xuất của thế giới nói chung và của các quốc gia nói riêng. 
- Các tài liệu nghiên cứu đã đưa ra những giải thích rất rõ ràng về nguyên nhân di chuyển lao động quốc tế trong những điều kiện khác nhau của nền kinh tế, sự ảnh hưởng và xu hướng vận động của di chuyển lao động quốc tế tới nền kinh tế các quốc gia tham gia.

- Các tài liệu công bố đã chỉ rõ quan điểm: các quốc gia khi tham gia vào di chuyển lao động quốc tế và lao động nội khối đều luôn phải đối mặt với cơ hội và thách thức. 
1.2.1.2 Các giá trị về thực tiễn

- Khắc họa rất đầy đủ về thực trạng các dòng di chuyển lao động giữa các nước thành viên ASEAN về nhiều khía cạnh như quy mô, cơ cấu lao động, các hình thức di chuyển lao động, chính sách và quản lý di chuyển lao động giữa các nước trong ASEAN.

- Bên cạnh các chính sách, những cam kết hợp tác chung về quản lý lao động di cư của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, mỗi quốc gia trong ASEAN đều phải xây dựng những chính sách riêng để kiểm soát và bảo vệ lao động di cư của mình ở nước ngoài.

- Các nghiên cứu đã đưa ra nhiều khuyến nghị khả thi để thúc đẩy di chuyển lao động nội khối ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên, đồng thời hướng tới mục tiêu chung của toàn khối.

1.2.2 Những hạn chế còn tồn tại

1.3.2.1 Về cơ sở lý luận

- Mặc dù các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước đã hình thành khung lý thuyết về di chuyển lao động quốc tế nhưng lại chưa có lý luận đầy đủ về di chuyển lao động nội khối.

- Chỉ tồn tại khái niệm về di chuyển lao động quốc tế mà chưa có khái niệm về di chuyển lao động nội khối. Bên cạnh đó, những lý thuyết về di chuyển lao động quốc tế nói chung không nêu bật được rõ ràng những đặc trưng riêng của di chuyển lao động nội khối như nguyên nhân và nguồn gốc của di chuyển lao động nội khối, các nhân tố ảnh hưởng tới di chuyển lao động nội khối và xu hướng tham gia vào di chuyển lao động nội khối trong bối cảnh hiện nay.

- Chưa có khung lý thuyết đánh giá về mức độ tham gia của một nước thành viên vào di chuyển lao động nội khối với các tiêu chí rõ ràng làm nền tảng nghiên cứu về thực tiễn các hoạt động di chuyển lao động nội khối ở các khu vực kinh tế khác nhau trên thế giới.

- Chưa có lý thuyết về đánh giá tác động của di chuyển lao động nội khối ảnh hưởng tới nền kinh tế của các nước tham gia để từ đó, các nghiên cứu thực tiễn có thể đưa ra các giải pháp phù hợp và hữu hiệu.
1.2.2.2 Về cơ sở thực tiễn

- Các nghiên cứu đã công bố chưa có những nghiên cứu mà đối tượng chỉ tập trung vào di chuyển lao động nội khối ASEAN với đầy đủ các đánh giá về mức độ tham gia của các nước thành viên, tác động của nó tới nền kinh tế các nước.

- Chưa có nghiên cứu về mức độ tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN mà vấn đề này thường được nghiên cứu và lồng ghép trong những nghiên cứu về các hoạt động hợp tác kinh tế của Việt Nam với tư cách là một thành viên của ASEAN.

- Chưa có những nghiên cứu đầy đủ về các giải pháp thúc đẩy Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN trong đó có các chính sách tăng cường hợp tác lao động, giảm thiểu lao động di cư bất hợp pháp, quản lý và bảo vệ lao động di cư của Việt Nam ở nước ngoài.

Tóm lại, sau khi tổng hợp tất cả những nghiên cứu có liên quan được thực hiện trong thời gian qua, tác giả nhận thấy vẫn còn khía cạnh chưa được khai thác và đã lựa chọn đề tài “Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN” để có được sự nghiên cứu một cách sâu rộng vấn đề di chuyển lao động trong phạm vi nội bộ các nước Đông Nam Á với mục đích có thể ứng dụng nghiên cứu trong quản lý và thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Đề tài cũng không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu nào đã có. Trong đề tài, tác giả sẽ kế thừa những giá trị nghiên cứu như những khảo sát, số liệu hay hệ thống cơ sở lý luận trong phạm vi nghiên cứu của mình, đồng thời những hạn chế mà các đề tài đã công bố chưa giải quyết được chính là những gợi mở cho nghiên cứu của luận án.
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THAM GIA VÀO DI CHUYỂN LAO ĐỘNG 

NỘI KHỐI CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
2.1 Liên kết kinh tế quốc tế và sự hình thành khối kinh tế khu vực

2.1.1 Liên kết kinh tế quốc tế

2.1.1.1 Khái niệm liên kết kinh tế quốc tế

Một cách tổng thể, liên kết kinh tế quốc tế là quá trình trong đó hai hay nhiều chính phủ ký với nhau các hiệp định để tạo nên khuôn khổ pháp lý chung cho sự phối hợp và điều chỉnh quan hệ kinh tế giữa các nước. Nó là một quá trình khách quan bởi nó là kết quả của quá trình vận động mang tính quy luật, xuất phát từ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất và quốc tế hoá đời sống kinh tế do tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật. 
2.1.1.2 Nguyên nhân hình thành các liên kết kinh tế quốc tế

Có rất nhiều nguyên nhân hình thành các liên kết kinh tế quốc tế. Nguyên nhân cơ bản nhất hình thành các liên kết kinh tế quốc tế là do xu hướng toàn cầu hóa. Thứ hai là do phân công lao động quốc tế theo chiều sâu cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại khiến cho các quốc gia trở thành một bộ phận trong quá trình phân công lao động quốc tế thống nhất. Thứ ba, liên kết kinh tế quốc tế hình thành dựa trên những lợi thế quốc gia. Thứ tư, liên kết kinh tế quốc tế nhằm tìm kiếm lợi ích quốc gia. Thứ năm, liên kết kinh tế quốc tế là giải pháp hợp lý để xử lý các vấn đề toàn cầu. Cuối cùng do khoa học công nghệ ngày càng phát triển nhanh chóng hướng tới hình thành nền công nghệ toàn cầu. 
2.1.1.3 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế

Theo phạm vi, có thể phân chia thành: Liên kết kinh tế vi mô và liên kết kinh tế vĩ mô.
Theo phạm vi liên kết giữa các quốc gia có: Liên kết song phương, liên kết đa phương.
Theo cấp độ liên kết giữa các quốc gia, có những hình thức liên kết sau: Liên kết giữa các quốc gia, liên kết siêu quốc gia 

2.1.2 Khối kinh tế khu vực

2.1.2.1 Khái niệm khối kinh tế khu vực

các khối kinh tế khu vực được hình thành từ những liên kết kinh tế giữa các nước nằm trong một khu vực địa lý. Các khối kinh tế khu vực có thể được hình thành từ quá trình phát triển tự nhiên của thị trường nhưng cũng có thể từ những thỏa thuận chủ động của Chính phủ các nước. 

2.1.2.2 Điều kiện ra đời của khối kinh tế khu vực
- Tồn tại một nhóm các nước nằm trong một khu vực địa lý có những điều kiện tự nhiên khá tương đồng. 
- Cơ chế thị trường được áp dụng và phát triển phổ biến ở các quốc gia trong khu vực.

- Các trật tự thế giới hình thành tạo ra những sức ép về kinh tế, chính trị từ bên ngoài khu vực đe dọa sự phát triển đòi hỏi các quốc gia trong khu vực phải có sự phối hợp và thống nhất hành động để đối phó. 
- Trình độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia, đặc biệt là mức độ phát triển các quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực đã đạt tới mức đòi hỏi phải có sự phối hợp chính sách, điều chỉnh các quan hệ kinh tế đó
- Phải có một số nước có trình độ phát triển cao, có tiềm lực kinh tế, thị trường lớn...ở trong hoặc ngoài khu vực làm chỗ dựa. 

2.1.2.3 Các cấp độ liên kết trong khối kinh tế khu vực

Việc phân biệt các cấp độ liên kết kinh tế khu vực tùy thuộc vào mức độ phối hợp chính sách giữa các quốc gia thành viên. Có khối kinh tế khu vực chỉ có sự liên kết bằng các chính sách chung trong một lĩnh vực nhưng cũng có khối kinh tế khu vực lại xây dựng hệ thống các chính sách chung trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xóa bỏ hoàn toàn biên giới quốc gia về kinh tế. Có năm hình thức liên kết và hội nhập kinh tế khu vực xét theo cấp độ cam kết tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế từ “nông” đến “sâu” như sau: Khu vực mậu dịch tự do (Free trade area - FTA), liên minh thuế quan (Customs Union – CU, Thị trường chung (Common Market - CM), Liên minh kinh tế (Economic Union - EU), liên minh tiền tệ (Monetary Union - MU)

2.2 Di chuyển lao động nội khối

2.2.1 Khái niệm di chuyển lao động nội khối

Cho đến nay, chưa có tài liệu nào đưa ra định nghĩa chính thức về “di chuyển lao động nội khối” nhưng từ các định nghĩa về các khía cạnh cụ thể của “di chuyển lao động” ở trên, tác giả có thể đưa ra khái niệm như sau: Di chuyển lao động nội khối là việc người lao động ở các nước thành viên một khối kinh tế (có liên kết kinh tế chặt chẽ) chuyển dịch sang nước khác trong cùng khối dưới tác động của cung - cầu trên thị trường lao động chung, thể chế kinh tế và các cam kết hợp tác kinh tế khu vực.
2.2.2 Nguồn gốc và nguyên nhân của di chuyển lao động nội khối

Nguồn gốc của di chuyển lao động nội khối cũng xuất phát từ những nguyên nhân hình thành  di chuyển lao động quốc tế nhưng phải được bổ sung những luận điểm cho phù hợp như sau:
- Nhân tố cầu kéo, nhân tố cung đẩy xuất phát từ quy luật thị trường
- Nhân tố khách quan: Di chuyển lao động nội khối xuất phát từ xu thế khu vực hóa nền kinh tế; Di chuyển lao động nội khối là một tất yếu khách quan bắt nguồn từ sự chênh lệch về cung - cầu (giá và lượng lao động), trình độ tay nghề trên thị trường lao động của các nước trong khối.
- Nhân tố chủ quan: Di chuyển lao động nội khối thể hiện sự hợp tác và ý chí xây dựng thị trường chung khu vực. 
2.2.3 Mục tiêu tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên

Các nước thành viên tham gia vào di chuyển lao động nội khối chủ yếu vì mục tiêu lợi ích, cụ thể là phát triển kinh tế, giúp cho việc điều tiết cung – cầu trên thị trường lao động của các quốc gia trở nên hiệu quả hơn, giải quyết các vấn đề của thị trường cũng như của nền kinh tế quốc gia; hướng tới sự hợp tác và thịnh vượng chung của cả khối kinh tế; phát huy đầy đủ tác động tích cực mọi mặt và giảm thiểu tác động tiêu cực. 

2.3 Mức độ tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên

2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến di chuyển lao động nội khối

2.2.3.1 Nhân tố bên ngoài
- Toàn cầu hóa

- Sự hình thành khu vực kinh tế

- Đặc điểm thị trường lao động của khu vực
- Sự chênh lệch thu nhập, mức sống và điều kiện làm việc

- Sự ổn định chính trị

- Định chế văn hóa

- Chính sách an sinh xã hội cho người lao động di cư

- Chính sách đối xử với người lao động di cư.

2.3.1.2 Các nhân tố bên trong
- Cung cầu thị trường lao động

- Chi phí di cư, chi phí cơ hội khi di chuyển lao động
- Đặc điểm nguồn nhân lực
- Chính sách thúc đẩy xuất khẩu, thu hút nhập khẩu lao động
2.3.2 Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên

2.3.2.1 Quy mô di chuyển lao động của nước thành viên

Quy mô di chuyển lao động của nước thành viên là số lượng người lao động tham gia làm thay đổi thị trường lao động của nước này trong mối quan hệ với thị trường lao động của các nước thành viên khác hay thị trường lao động chung toàn khối. 

Một số chỉ tiêu đánh giá quy mô tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên như: Tổng lượng lao động di chuyển ra khỏi nước, tổng lượng lao động di chuyển vào nước, tỷ lệ lao động vào và ra của một nước so với lực lượng lao động: 
2.3.2.2 Cơ cấu di chuyển lao động 

Cơ cấu di chuyển lao động của một nước thành viên tới các nước khác trong khối kinh tế được xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cụ thể: Cơ cấu di chuyển lao động theo ngành nghề, cơ cấu di chuyển lao động theo giới tính, cơ cấu di chuyển lao động theo trình độ: Số lượng lao động di cư theo trình độ, tỷ lệ di chuyển lao động theo trình độ.
2.3.2.3 Các hình thức di chuyển lao động 

Di chuyển lao động chính thức là người lao động được đưa từ một nước thành viên trong khối sang một quốc gia khác thông qua những con đường sau: Thông qua các hiệp định Chính phủ ký kết giữa hai hoặc nhiều nước, hợp tác lao động và chuyên gia, thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài hoặc nhận các dự án làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước, thông qua các doanh nghiệp làm dịch vụ cung ứng lao động, người lao động trực tiếp ký hợp đồng lao động với cá nhân, tổ chức nước ngoài.
Di chuyển lao động không chính thức là hình thức di chuyển lao động bất hợp pháp không theo bất kỳ sự ký kết thỏa thuận nào giữa người lao động và người chủ lao động trong các quốc gia thành viên của một khối kinh tế. 
2.3.2.4 Sự hợp tác trong di chuyển lao động
Hợp tác diễn ra dưới nhiều hình thức, ví dụ thỏa thuận song phương, thỏa thuận đa phương trong các vấn đề liên quan đến di chuyển lao động nội khối giữa các nước thành viên. 

2.4 Tác động của di chuyển lao động nội khối tới các nước tham gia
2.4.1 Tác động của di chuyển lao động nội khối tới các nước gửi lao động

2.4.1.1 Tác động tích cực

- Xuất khẩu lao động được coi là giải pháp làm giảm áp lực dân số và thất nghiệp. 
- Di chuyển lao động ra bên ngoài các nước gửi lao động góp phần xóa đói, giảm nghèo, thu ngoại tệ, làm tăng chi tiêu của gia đình và tiết kiệm, dẫn đến tăng đầu tư tư nhân trong dài hạn. 
- Di chuyển lao động nội khối thúc đẩy việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. 
- Di chuyển lao động nội khối tạo điều kiện cho các quốc gia gửi lao động tiếp cận với khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại để đưa vào sản xuất. 

2.4.1.2 Tác động tiêu cực

- Xuất khẩu lao động có trình độ cao làm giảm nguồn cung cấp nhân lực và nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển sản xuất ở mỗi quốc gia.

- Di chuyển lao động nội khối làm ảnh hưởng tới ngân sách quốc gia. 
- Xuất khẩu lao động còn gây ra những tồn thất về mặt xã hội như mất cân bằng giới và rạn nứt gia đình và cộng đồng.
2.4.2 Tác động của di chuyển lao động nội khối tới các nước nhận lao động

2.4.2.1 Tác động tích cực

Thứ nhất, lao động nhập khẩu bù đắp sự thiếu hụt lao động của nước nhận, các nước nhận lao động sẽ huy động được nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức. Thứ hai, di chuyển lao động nội khối góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại những nước nhập khẩu lao động. Thứ ba, di chuyển lao động nội khối tạo môi trường cạnh tranh, giúp nâng cao kỹ năng sản xuất tại nước nhận lao động. Thứ tư, di chuyển lao động nội khối làm tăng nguồn thu ngân sách của các nước nhận lao động. Thứ năm, di chuyển lao động nội khối giúp nước nhận lao động làm đa dạng hóa nền văn hóa – xã hội của nơi tiếp nhận lao động. 
2.4.2.2 Tác động tiêu cực

Thứ nhất, di chuyển lao động nội khối tạo áp lực và nỗi lo lắng cho những người lao động bản địa. Thứ hai, di chuyển lao động nội khối gây áp lực cho nước nhận lao động về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công cộng. Thứ ba, di chuyển lao động nội khối có thể khiến cho giá cả trong nước nhận lao động bị tăng lên, tiền lương giảm xuống. Thứ tư, di chuyển lao động có tác động tiêu cực tới tình hình an ninh, trật tự và chính trị tại các nước nhận lao động. Thứ năm, di chuyển lao động nội khối cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự tàn phá môi trường địa phương cũng như toàn khối khu vực. 

2.4.3 Tác động của di chuyển lao động nội khối tới khối kinh tế khu vực

2.4.3.1 Tác động tích cực

Thứ nhất, di chuyển lao động nội khối giúp nhanh chóng hình thành thị trường lao động chung trong khu vực. Thứ hai, di chuyển lao động nội khối giúp cho việc sử dụng lao động trở nên hiệu quả hơn trong toàn khối. Thứ ba, di chuyển lao động nội khối giúp nền kinh tế của cả cộng đồng có điều kiện phát triển. Thứ tư, di chuyển lao động cũng góp phần phát triển xã hội, ổn định chính trị cho toàn khu vực. 
2.4.3.2 Tác động tiêu cực

Thứ nhất, di chuyển lao động nội khối có thể gây ra những xung đột giữa các nước trong khu vực. Thứ hai, di chuyển lao động nội khối cũng gây ra những phức tạp cho xã hội của các quốc gia thành viên và tạo ra các áp lực cho cộng đồng khu vực. Thứ ba, di chuyển lao động sẽ gây ra những vấn đề về môi trường. 
2.4.4 Tiêu chí đánh giá tác động của di chuyển lao động nội khối 

2.4.4.1 Đánh giá tác động về hiệu quả kinh tế

- Mức độ giải quyết công ăn việc làm. 
- Giá trị hiện tại ròng (gọi tắt là NPV) 
- Chênh lệch thu nhập của người lao động khi làm việc ở nước ngoài so với thu nhập của họ trong nước trước khi ra đi. 
- Thời gian hoàn vốn 
- Tỷ suất sinh lời nội bộ từ khoản chi phí đầu tư đi XKLĐ (IRR) 
- Tỷ lệ đói nghèo 

- Số tiền tích lũy được gửi về nước (kiều hối). 
2.4.4.2 Đánh giá tác động về chính trị - xã hội

- Mức độ cải thiện chất lượng lao động. 
- Đời sống, tâm lý, tinh thần, tình cảm gia đình của người lao động. 
- An ninh trật tự tại nước nhận lao động. 
- Mối quan hệ kinh tế quốc tế. 
- Sự thay đổi về thể chế, chính sách liên quan đến di chuyển lao động nội khối. 
Việc đánh giá tác động không dừng lại ở việc xem xét lợi ích tuyệt đối mà còn phải xem xét cả lợi ích so sánh. 
2.5 Kinh nghiệm một số nước tham gia vào di chuyển lao động nội khối

2.5.1 Kinh nghiệm thực hiện di chuyển lao động nội khối EU
2.5.2 Kinh nghiệm của một số nước ASEAN

2.5.2.1 Kinh nghiệm của Philippines

2.5.2.2 Kinh nghiệm của Indonesia
2.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thúc đẩy tham gia vào di chuyển lao động nội khối

2.5.3.1 Những bài học hợp lý

Thứ nhất, cần xác định di chuyển lao động nói chung và xuất khẩu lao động nói riêng là hoạt động kinh tế - xã hội góp phần tăng trưởng nền kinh tế đất nước. phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề, là, tăng nguồn ngoại tệ và tăng cường quan hệ ngoại giao cho đất nước. Thứ hai, di chuyển lao động nội khối không hướng tới số lượng mà hướng tới chất lượng. Thứ ba, thiết lập hệ thống quản lý người lao động di cư một cách chặt chẽ. Thứ tư, hạn chế ở mức thấp nhất lao động không tay nghề tham gia vào di chuyển lao động nội khối. Thứ năm, chủ động trong việc bảo vệ người lao động di cư.
2.5.3.2 Những bài học cần tránh

Thứ nhất, trao quyền tuyệt đối cho một cơ quan duy nhất quản lý và tuyển mộ lao động có thể dẫn đến tình trạng tham nhũng. Thứ hai, hạn chế người lao động không có tay nghề tham gia di chuyển lao động nhưng không có giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thích đáng. Thứ ba, không cung cấp đầy đủ thông tin cho người lao động chuẩn bị di cư khiến cho họ dễ bị tổn thương. 

CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG VIỆT NAM THAM GIA VÀO DI CHUYỂN LAO ĐỘNG 

NỘI KHỐI ASEAN

3.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

3.1.1 Các nhân tố bên ngoài

3.1.1.1 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

Toàn cầu hóa có tác động mạnh mẽ tới chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc tham gia vào di chuyển lao động quốc tế nói chung, đặt nền tảng thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN.

3.1.1.2 Sự hình thành cộng đồng ASEAN

Sự ra đời của AEC đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong liên kết kinh tế khu vực lên một cấp độ cao hơn và hình thành những thị trường chung nơi mà hàng hóa, dịch vụ và các nguồn lực có thể di chuyển tự do nhằm mang lại lợi ích cho các nước trong khu vực và toàn Cộng đồng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. 

3.1.1.3 Đặc điểm thị trường lao động ASEAN 

Đặc điểm cung lao động ASEAN

Thứ nhất, có sự khác biệt khá lớn về giới tính. Thứ hai, có sự chênh lệch lớn về năng suất lao động giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Thứ ba, có sự khác biệt về nguồn cung lao động trong các ngành kinh tế ở ASEAN. Thứ tư, có sự chênh lệch về trình độ lao động giữa các quốc gia thành viên trong ASEAN. ASEAN là một khu vực rất không thống nhất về thị trường lao động. Sự chênh lệch về cung lao động ASEAN là động lực hình thành các dòng di chuyển lao động nội khối để “san bằng giá trị” trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Cầu lao động ở ASEAN

Thứ nhất, trong những năm gần đây, tăng trưởng việc làm trong khối ASEAN đã chậm lại. Thứ hai, tỷ lệ thất nghiệp của các nước ASEAN có sự giảm sút. Thứ ba, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động trẻ ở mức cao. Thứ tư, chất lượng việc làm ở các nước ASEAN còn rất thấp. Thứ năm, thu nhập của người lao động ASEAN chưa cao. Thứ sáu, nhu cầu về lao động ở ASEAN là đa dạng kỹ năng. Mặc dù mức độ tăng trưởng việc làm cao nhưng nhìn chung cầu vẫn chỉ tập trung vào các công việc yêu cầu tay nghề thấp hoặc không có tay nghề. Đi kèm với đó là chất lượng công việc hạn chế gây trở ngại cho việc tăng trưởng kinh tế - xã hội ở tất cả các nước trong khu vực.

3.1.1.4 Sự chênh lệch mức lương và điều kiện làm việc

Trong ASEAN, có sự chênh lệch rất rõ rệt về tiền lương là điều kiện để phát triển di chuyển lao động nội khối nhất là thu nhập Việt Nam thuộc nhóm thấp. Nhưng nếu so sánh điều kiện làm việc và chất lượng sống thì rõ ràng các nước ASEAN thấp hơn nhiều các nước Đông Bắc Á. Điều này ảnh hưởng khiến Việt Nam có tham gia di chuyển lao động nội khối nhưng mức độ yếu và dành ưu tiên cho những thị trường lao động ngoại khối.
3.1.1.4 Sự ổn định về chính trị - xã hội

Nhiều nước trong nội khối ASEAN không phải luôn có sự ổn định cao về chính trị xã hội làm ảnh hưởng tới việc đưa người Việt Nam sang làm việc ở các nước trong khu vực. Ngược lại, Việt Nam là một quốc gia có tính ổn định chính trị - xã hội cao. Ở đây cũng cung cấp một môi trường làm việc tốt nên những người lao động trong ASEAN cũng hướng tới Việt Nam. 
3.1.1.5 Khuôn khổ chính sách chung về di chuyển lao động nội khối ASEAN

Bên cạnh những thành công đạt được trong việc thúc đẩy các dòng di chuyển lao động giữa các quốc gia, nhiều vấn đề về người lao động di trú ở đây vẫn còn tồn tại mang ảnh hưởng không tốt, làm lợi ích so sánh đạt được còn thấp và giảm mức độ quan tâm tới di chuyển lao động nội khối của Việt Nam.

3.1.2 Các nhân tố bên trong

3.1.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam

Thứ nhất, nguồn nhân lực dồi dào. Thứ hai, cơ cấu tuổi của lực lượng lao động Việt Nam tương đối trẻ. Thứ ba, trình độ chuyên môn của người lao động Việt Nam không cao. Thứ tư, có sự chênh lệch về giới tính lao động. Điều này ảnh hưởng tích cực tới việc phát triển các dòng di chuyển lao động nội khối.
3.1.2.2 Cung cầu thị trường lao động Việt Nam

Thị trường lao động Việt Nam đang dư thừa rất nhiều lao động, chủ yếu là lao động trẻ và tay nghề thấp. Tuy nhiên, cũng rất nhiều lao động đã qua đào tạo ở trình độ cao như Cao đẳng, Đại học cũng đang không có việc làm. Đây chính là lực lượng có thể tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN. 

3.1.2.3 Chi phí di chuyển lao động

Người lao động Việt Nam di chuyển nội khối ASEAN sẽ mất phí ít hơn so với bên ngoài khối, chưa kể những chi phí đi lại, liên lạc cũng rẻ hơn. Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng khiến cho di chuyển lao động nội khối được ưu tiên hơn. 

3.1.2.4 Chính sách về di chuyển lao động quốc tế của Việt Nam

Quan điểm của Chính phủ Việt Nam khá rõ ràng về vấn đề di chuyển lao động ra nước ngoài thông quan Hiến pháp và các văn bản luật pháp khác khuyến khích xuất khẩu lao động và chỉ nhập khẩu lao động chuyên môn cao vào trong nước.
3.3 Thực trạng Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN
3.3.1 Đặc điểm dòng di chuyển lao động Việt Nam trong nội khối ASEAN

Trong ASEAN, Việt Nam là nước chủ yếu gửi lao động. Tỷ lệ xuất khẩu lao động của Việt Nam khi tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN chiếm tới 91,16%, chỉ có 8,84% là nhận lao động chủ yếu bằng hình thức thuê chuyên gia tự do hoặc theo sự đầu tư của các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia từ Singapore, Malaysia ở Việt Nam. Dòng di chuyển lao động xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu hướng tới thị trường Malaysia, sau đó là Thái Lan, Lào, Campuchia. Những thị trường khác vẫn còn là bài toán khó đối với lao động Việt Nam.
3.3.2 Quy mô tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN

Hiện nay, quy mô tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN khá nhỏ so với tổng mức tham gia vào di chuyển lao động quốc tế của Việt Nam. Xem xét số liệu tại một thời điểm gần đây nhất (năm 2013), tổng lao động xuất khẩu tới các nước ASEAN chỉ chiếm 9,97% trong tổng lượng xuất khẩu ra nước ngoài của Việt Nam và tổng lao động nhập khẩu từ các nước ASEAN chiếm 31,04% tổng lượng nhập khẩu lao động từ nước ngoài của đất nước. Mức độ tham gia của Việt Nam trong tổng số lao động di chuyển nội khối ASEAN: lượng xuất khẩu lao động chỉ chiếm 5,38% và lượng nhập khẩu lao động chiếm 0,52%. Nếu xem xét quy mô tham gia vào di chuyển lao động nội khối của Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2013, tỷ lệ tham gia xuất khẩu lao động thấp và gần như không có biến động trong suốt hơn 10 năm, duy trì ở mức khoảng gần 10% trong tổng di chuyển lao động quốc tế của cả nước. 

Mặc dù Malaysia là thị trường lao động trung tâm của dòng di chuyển lao động Việt Nam xuất khẩu trong nội khối ASEAN nhưng số lượng lao động Việt Nam lại chỉ chiếm phần rất nhỏ bé trong tổng số lao động được tiếp nhận (chiếm 3,5% trong tổng số tiếp nhận lao động nội khối) của Malaysia. Còn ở Thái Lan, mặc dù số lượng lao động của Việt Nam di chuyển tới là khá lớn (theo khảo sát thực tế của ILO) nhưng lại chủ yếu là lao động phi chính thức và không được ghi nhận trong các dữ liệu công bố rộng rãi về di chuyển lao động.

Có thể khẳng định, quy mô tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam là rất nhỏ bé mặc dù nhu cầu việc làm trong ASEAN không phải là ít. 
3.3.3 Cơ cấu tham gia di chuyển lao động nội khối ASEAN

3.3.3.1 Cơ cấu ngành nghề trong di chuyển lao động sang các nước ASEAN

Xem xét dòng di chuyển lao động của Việt Nam sang các nước nội khối ASEAN có thể thấy chủ yếu tập trung trong những ngành nghề không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Theo dự báo của ILO, khả năng cung cấp lao động của Việt Nam cho thị trường ASEAN nhiều nhất là thợ thủ công, tiếp theo là các ngành dịch vụ, lao động giản đơn và các ngành công nghiệp chế biến. Những ngành nghề được phép di chuyển tự do trong nội khối ASEAN đòi hỏi kỹ năng cao như kỹ sư, y tá, kiến trúc, bác sĩ, nha sĩ, dịch vụ kế toán, điều tra viên, du lịch (theo Hiệp định công nhận lẫn nhau MRA) có rất ít lao động di cư của Việt Nam (chỉ chiếm 1,3% trong tổng lao động di cư). Trong đó, lao động kỹ thuật cao của nam chiếm tỷ lệ cao hơn (1,4%) so với nữ (chiếm 1,1%). 
Lao động nữ thường làm những công việc như giúp việc gia đình (chiếm khoảng 25% tổng số lao động nữ đi làm việc), trong ngành dệt may (khoảng 12%) hoặc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo (khoảng 12%). Ngoài ra, lao động nữ của Việt Nam cũng làm nhiều ở các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ hay chế biến thủy sản. Đối với lao động nam, ngành nghề thu hút lao động Việt Nam ở Malaysia gồm xây dựng (khoảng 19% trong tổng số lao động nam), lao động nhà máy sản xuất chế tạo (khoảng 21%) và cơ khí (khoảng 16%), thợ điện (khoảng 6%). 
Đối với thị trường Campuchia, Lào, lao động Việt Nam thường di chuyển chính thức thông qua hình thức đầu tư nước ngoài như ở một số doanh nghiệp (Vietcombank, Agribank, Sacombank, Tập đoàn Hoàng Anh Gialai…) hoặc đấu thầu dự án nên ngành nghề thường là dịch vụ hoặc các ngành nghề kỹ thuật cao nhiều ngân hàng. Số ít lao động kỹ năng cao cũng tham gia thị trường lao động của Singapore ở ngành điện, điện tử hoặc dịch vụ.
Theo khảo sát của ILO về lao động Việt Nam di chuyển sang Thái Lan, ngành nghề được làm nhiều nhất là dịch vụ bán hàng (trong đó có bồi bàn ở nhà hàng, bán hàng siêu thị và bán lẻ) chiếm tới 49,43% tổng số lao động Việt Nam được khảo sát làm việc tại Thái Lan. Tiếp đến là giúp việc gia đình chiếm 16,33%. Các công việc khác như đầu bếp, thợ bảo dưỡng xe, công nhân may mặc hoặc công nhân kỹ thuật có tỷ lệ gần bằng nhau khoảng 8% tổng số lao động.

3.3.3.2 Cơ cấu giới tính và độ tuổi trong di chuyển lao động sang các nước ASEAN

Trong năm 2012, 36% người lao động di cư từ Việt Nam sang các nước ASEAN là phụ nữ. Mặc dù tỷ lệ lao động nữ dao động tuỳ theo từng thị trường và từng giai đoạn khác nhau nhưng có sự tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Nếu như trong giai đoạn 1992-1996, tỷ lệ lao động nữ di chuyển sang các nước ASEAN chỉ chiếm 10-15% thì đến nay đã lên tới hơn 30%. Tỷ lệ nữ giới khá cao ở các ngành dịch vụ và dịch vụ tay nghề cao (44%) nhưng thấp ở các ngành công nghiệp.
Riêng ở Malaysia, năm 2003, khoảng 25% lao động nhập cư Việt Nam là phụ nữ và họ được thuê để làm việc chủ yếu là công nhân nhà máy. Giai đoạn từ năm 2000 – 2009 lao động di cư nữ ở đây đã tăng gấp ba lần, từ 9.000 đến 28.000 người. Trong giai đoạn từ 2013 đến 2015, số lượng lao động nữ di cư sang Malaysia có sự biến động mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2013 chỉ có 58 lao động nữ trên tổng số 436 lao động di cư của Việt Nam sang Malaysia chiếm có 13,3%. Nhưng tỷ lệ này đã tăng mạnh vào năm 2014 với mức 39,9% (117 lao động nữ trên 293 tổng số) và đạt cao nhất vào năm 2015 tới 50% (460 lao động nữ trên tổng số 920). Trong cơ cấu di chuyển lao động của Việt Nam sang Thái Lan, nữ giới cũng chiếm tới 36,57%. Như vậy, trung bình lao động di cư nữ của Việt Nam sang các nước ASEAN thường giữ ở mức khoảng 36% hiện nay. Theo khảo sát của ILO về di chuyển lao động thực tế của Việt Nam sang các nước ASEAN năm 2015, ở độ tuổi từ 20 – 29, lao động nữ chiếm 25%. Nhưng từ 30 – 40 tuổi, lao động nữ lại chiếm tới 35% – 40% tổng số lao động và ở độ tuổi từ 40 – 50 tuổi thì số lượng lao động nam và nữ gần như bằng nhau và rất thấp. Lao động nữ cũng được phân bố đều hơn ở tuổi từ 20 – 40. 

Có thể thấy, nếu xem xét cơ cấu độ tuổi của lao động di cư từ Việt Nam sang các nước ASEAN thì nhóm tuổi từ 20 – 25 chiếm tỷ lệ lớn nhất. Đây là nhóm tuổi trẻ có sức khỏe và khó tìm kiếm công việc có thu nhập cao tại nước nhà. Số lượng di chuyển lao động giảm dần tỷ lệ nghịch với mức độ tăng lên của độ tuổi. Nhóm tuổi từ 40 – 50 vẫn còn có sự di cư nhưng rất ít (chủ yếu làm công việc giúp việc gia đình) và gần như không còn ở nhóm tuổi trên 50. 

3.3.3.3 Cơ cấu trình độ trong di chuyển lao động sang các nước ASEAN

Trình độ lao động Việt Nam di chuyển sang các nước ASEAN vẫn còn ở mức thấp. Theo ước lượng của ILO, tỷ lệ lao động di chuyển nội khối của Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu do với số lao động tay nghề cao chiếm hơn 30%. Với trình độ hạn chế của người lao động Việt Nam, mức độ tăng trưởng lao động trong giai đoạn 2010 – 2025 vẫn chỉ tập trung vào ở mức tay nghề trung bình (tăng 27,9%) và tay nghề thấp (22,6%). Mức độ thay đổi đối với lao động tay nghề cao vẫn rất thấp (chỉ tăng 13,2%). 

Lao động Việt Nam chủ yếu làm việc ở những ngành nghề đòi hỏi tay nghề thấp hoặc không có tay nghề ở các nước ASEAN. Vì vậy, khả năng tìm kiếm các công việc trong thị trường lao động ASEAN bị hạn chế (chỉ cao hơn Lào và Campuchia một chút và thấp kém hơn rất nhiều so với những nước như Thái Lan, Indonesia, Philippine, Malaysia hay Singapore) nhất là nhu cầu lao động tay nghề cao ngày càng tăng lên ở hầu hết các quốc gia điểm đến. 

Trình độ ngoại ngữ của lao động được đánh giá là rất kém. Những mâu thuẫn trong lao động đều xuất phát từ bất đồng ngôn ngữ giữa giới chủ và lao động Việt Nam. Nhiều lao động bị trả về nước trước thời hạn do không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ. Bên cạnh đó, lao động xuất khẩu của Việt Nam còn thiếu kỷ luật và sự nghiêm túc trong việc thực hiện bảo hộ lao động. Rất nhiều lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia thường xuyên bị tai nạn. Tỷ lệ vi phạm hợp đồng của lao động của nước ta vẫn cao (khoảng 10 – 15%) làm ảnh hưởng tới uy tín của lao động Việt Nam.

Nếu xem xét về năng suất của người lao động trong thị trường ASEAN, người Việt Nam chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình trong tất cả các ngành. Năng suất lao động cao nhất ở ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản và dịch vụ kinh doanh là 16.9 so với ngành nông nghiệp nhưng lao động di cư trong ngành này lại rất ít. 
3.3.4 Các hình thức di chuyển lao động 

Cho đến nay, hình thức di chuyển lao động chính thức luôn được các nhà nghiên cứu quan tâm vì đây là hình thức di chuyển lao động có quản lý và các số liệu được công bố thường xuyên. Hình thức di chuyển lao động này cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên trong ASEAN. Di chuyển lao động chính thức có thể thực hiện cả ở lao động có kỹ năng, lao động bán lành nghề và lao động không tay nghề tùy theo sự vận động của thị trường lao động, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng nước thành viên. 

Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN, vấn đề về tự do di chuyển lao động có kỹ năng đang được đặt ra và được khuyến khích thực hiện. Như vậy, lao động có kỹ năng dễ dàng di chuyển sang bất kỳ nước nào trong khối theo sức hấp dẫn của tiền lương và các điều kiện làm việc. Thị trường lao động chung được hình thành và có sự kết nối cao trong đó ưu tiên hàng đầu cho lao động có kỹ năng. Dù di chuyển lao động có kỹ năng theo bất kỳ hình thức nào ở trên thì việc quản lý cũng khá dễ dàng. Điều này cũng giúp cho người lao động có thể đòi hỏi các quyền lợi cần thiết và đảm bảo an toàn lao động. Tuy nhiên, phần lớn lao động di chuyển nội khối ASEAN vẫn là lao động tay nghề thấp, điều này khiến cho hình thức di chuyển lao động bất hợp pháp vẫn diễn ra rất nhiều và khó kiểm soát. Ngay cả ở hình thức di chuyển lao động chính thức, những lao động không có tay nghề vẫn phải làm các công việc nặng nhọc, bị phân biệt đối xử và dễ bị tổn thương. 

Các hình thức di chuyển lao động ra nước ngoài ở Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp khi số lượng người lao động ra nước ngoài làm việc cũng như số lượng thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam tăng lên. Số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua các hình thức “tự đi” hoặc “không chính thức” cũng ngày càng ra tăng. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cách “tự đi” thường không thuộc đối tượng điều chỉnh của các Bản Ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động được ký giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước tiếp nhận lao động và họ cũng không thông qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ. Một số người lao động “theo các kênh không chính thống” làm việc nhưng không có giấy phép lao động hợp pháp, ở lại quá hạn thị thực hoặc vi phạm quy định về thị thực lao động tại nước tiếp nhận. Số lượng di chuyển lao động theo hình thức này gần như không được thống kê đầy đủ và cũng không phải là đối tượng nghiên cứu của luận án.

Một trong những yếu tố góp phần tăng số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua con đường chính thống. Hiện nay, có 5 hình thức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: (i) qua doanh nghiệp dịch vụ; (ii) tổ chức sự nghiệp; (iii) doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, đầu tư ra nước ngoài; (iv) thực tập sinh nâng cao tay nghề; và (v) đi làm việc theo hợp đồng cá nhân. Trong đó, đa số lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua các công ty, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và tổ chức sự nghiệp có chức năng và được cấp phép đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sau đây được gọi chung là các doanh nghiệp phái cử).

Đối với dòng di chuyển lao động chính thức sang các nước nội khối ASEAN, hiện có 138 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép đưa lao động sang làm việc tại Malaysia. Lao động Việt Nam chủ yếu tập trung ở một số bang có các khu công nghiệp, nhà máy lớn như Kuala Lumpur, Penang, Johor, Melaka... Bên cạnh đó, số lao động  bất hợp pháp tại Malaysia còn nhiều. Tính đến ngày 26/9, tổng số lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Malaysia là 13.515 người; trong đó 11.013 người đã đăng ký ở lại làm việc.

Lao động Việt Nam di cư chính thức sang Lào và Campuchia chủ yếu theo con đường là các chuyên gia hoặc người lao động của các doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc đầu tư ra nước ngoài. 

Riêng đối với thị trường lao động của Singapore, người lao động Việt Nam lại chủ yếu làm việc theo hình thức thực tập sinh nâng cao tay nghề, theo hợp đồng cá nhân hoặc du học sinh sau khi học xong ở lại làm việc.  

3.3.5 Sự hợp tác trong di chuyển lao động

Việc ký kết các bản Ghi nhớ chính thức hợp tác lao động với các nước thành viên ASEAN lại rất ít ỏi. Cho tới nay, chỉ có Malaysia là nước nhận lao động của Việt Nam nhiều nhất và người lao động của Việt Nam di chuyển sang đây bằng con đường chính thức thông qua các ký kết hợp tác hoặc các hợp đồng lao động. Ngoài ra, Việt Nam không ký được thêm thỏa thuận hợp tác lao động chính thức với các nước khác. Nước ASEAN nhận lao động Việt Nam rất lớn là Thái Lan (tới 6.108 lao động) mới có bản “Ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động giữa hai nước” được ký kết vào ngày 15/07/2015. Tiếp đó là ký kết của Việt Nam với Lào trong việc phái người Việt Nam sang làm việc chủ yếu thông qua hình thức di chuyển người lao động của các doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, đầu tư ra nước ngoài. Cho đến nay, Việt Nam với Campuchia và Lào cũng chưa có những thỏa thuận song phương về hợp tác lao động chính thức giữa hai quốc gia mà chỉ thông qua hợp đồng của các doanh nghiệp.Sự thiếu các cam kết hợp tác chính thức giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN là một trong những lý do khiến cho mức độ tham gia vào di chuyển lao động nội khối còn mờ nhạt. 

3.3 Tác động của di chuyển lao động nội khối ASEAN tới Việt Nam

3.3.1 Tác động tích cực

3.3.1.1 Đối với dòng xuất khẩu lao động

Thứ nhất, di chuyển lao động nội khối làm giảm áp lực dân số và thất nghiệp. 

Thứ hai, di chuyển lao động nội khối mang lại hiệu quả kinh tế. Mức thu nhập trung bình một người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng trong nội khối ASEAN là khoảng 8 triệu đồng/tháng với hợp đồng kéo dài 2-3 năm, cao hơn nhiều so với thu nhập của họ trước khi đi xuất khẩu. Có gần 90% số lao động được khảo sát có NPV > 0. Nhóm lao động đi XKLĐ ở độ tuổi từ 20 – 34 tuổi  có hiệu quả hơn so với  các nhóm tuổi khác. Những người lao động làm việc ở khu vực ASEAN có thể bù đắp chi phí di chuyển lao động khoảng gần 1,5 năm.  Vì vậy, với những hợp đồng lao động từ 2 năm trở lên thì sẽ có một lượng kiều hối được gửi về nước góp phần làm gia tăng GDP trong nước. Trung bình lao động đi Malaysia tích lũy mang về nước khoảng 51 triệu đồng/người. Trong quá trình làm việc ở nước ngoài, hầu hết (96,07%) người lao động đều chuyển tiền định kỳ (2-3 tháng/lần) về nhà để giải quyết các nhu cầu cấp bách của gia đình hay để đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Tỷ suất sinh lời nội bộ ở thị trường Malaixia (nơi người lao động Việt Nam có mặt nhiều nhất trong khu vực ASEAN) thì IRR=34,07% cao hơn nhiều lãi suất ngân hàng. Như vậy, có thể thấy, mặc dù các chỉ số đánh giá về hiệu quả kinh tế của dòng XKLĐ nội khối chưa phải cao nhưng đã cải thiện được mức sống cho bản thân và gia đình của người lao động tham gia. 

Thứ ba, di chuyển lao động nội khối có tác động tích cực tới tình trạng kinh tế hộ gia đình của người lao động. Di chuyển lao động đã giúp tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đã giảm mạnh từ 36,38% trước khi đi XKLĐ xuống còn 4% sau khi người lao động về nước. 
Thứ tư, di chuyển lao động nội khối đã tác động làm cải thiện chất lượng lao động. Hầu hết người lao động được cải thiện về  ý thức kỷ luật (gần 95%) và nhận thức xã hội (98%), đáng lưu ý là phần lớn người lao động cũng được cải thiện về tay nghề, kỹ năng làm việc (88,62%) và ngoại ngữ (90%). 
Thứ năm, di chuyển lao động nội khối cũng ảnh hưởng tích cực tới các khía cạnh đời sống tình cảm gia đình của người lao động. Khi ra nước ngoài, vị thế và vai trò của bản thân người lao động trong gia đình họ cũng được cải thiện rõ rệt. Về đời sống tình cảm vợ chồng, gia đình, 50% cho rằng cuộc sống gia đình họ vẫn bình thường và thậm chí có đến gần 41% số lao động cho rằng tốt lên. Lý do chủ yếu ở đây là do đi XKLĐ có tiền tiết kiệm đầu tư cho con cái học hành, có nơi ăn, chốn ở khang trang hơn, khiến cuộc sống gia đình đầm ấm hơn, tình cảm vợ chồng được cải thiện rõ rệt. 

3.3.1.2 Đối với dòng nhập khẩu lao động

Thứ nhất, góp phần phát triển thị trường lao động Việt Nam. 
Thứ hai, nâng cao chất lượng lao động. Những lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu khi làm việc ở Việt Nam còn hỗ trợ lao động nước ta cùng làm việc tiếp xúc với một tri thức mới, cung cách làm việc mới. Họ tạo sự cạnh tranh để lao động Việt phải nâng cao trình độ của mình. Hơn nữa, ngoài đào tạo những kỹ thuật thông thường, họ còn đào tạo cho chúng ta một lực lượng các nhà quản lý bài bản và chuyên môn cao. 
Thứ ba, dòng nhập khẩu lao động vào Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác kinh tế nội khối. 
Thứ tư, lao động ASEAN đến Việt Nam góp phần thúc đẩy hình thành một cộng đồng chính trị - kinh tế - xã hội chung trong khu vực; tạo điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước, sự tiếp thu những thành tựu của văn hóa nhân loại, những phong tục tập quán phong phú, cùng nhau phát triển.

3.3.2 Tác động tiêu cực

3.3.2.1 Đối với dòng xuất khẩu lao động

Thứ nhất, lợi ích so sánh thu được từ di chuyển lao động nội khối còn thấp. Khi xem xét lao động Việt Nam xuất khẩu sang các nước ASEAN ở khía cạnh so sánh với điều kiện làm việc trong nước thì di chuyển lao động nội khối có những tác động tích cực. Tuy nhiên, nếu so sánh với việc di chuyển lao động sang các nước ngoại khối thì hiệu quả kinh tế được trình bày ở trên lại là một rủi ro. Nếu xét theo thị trường và nghề nghiệp thì lao động xây dựng và dịch vụ ở Malaisia không mang lại hiệu quả kinh tế (NPV<0). Lao động đi sang các nước ASEAN có thời gian bù đắp chi phí di chuyển là dài nhất trung bình 1,5 năm so với trung bình 6,72 tháng khi đi Nhật Bản hay 11 tháng khi đi Hàn Quốc thì với những hợp đồng thông thường 2 năm, được gia hạn thêm 1 năm là khá rủi ro. 
Thứ hai, người lao động trong di chuyển lao động nội khối phải đối mặt với nhiều rủi ro. Do thể chế đối với người lao động di cư ở các nước ASEAN còn hạn chế, quản lý chưa chặt chẽ và không có những quy định cũng như biện pháp bảo vệ người lao động nước ngoài nên người lao động Việt Nam khi đến làm việc ở đây gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều lao động phải về trước thời hạn đẩy người lao động tới tình trạng chưa bù đắp được chi phí bỏ ra ban đầu, tiền tích lũy không có hay giá trị hiện tại NPV < 0. Bên cạnh đó, người lao động Việt Nam ở các nước ASEAN cũng không được bảo vệ, họ rất dễ bị tổn thương do chủ yếu làm các công việc 3D hoặc ở khu vực không chính thức. Một rủi ro khác mà người lao động Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt khi sang làm việc ở các nước ASEAN là tình hình chính trị - xã hội ở nhiều nước trong khu vực kém ổn định như Thái Lan, Indonesia, Campuchia… Điều này làm cho người lao động có thể gặp phải rủi ro mất việc, phải trở về nước trước thời hạn, nguy hiểm đến tính mạng…

Thứ ba, người lao động sang các nước ASEAN không được hưởng nhiều quyền lợi an sinh xã hội. 
Thứ tư, người lao động khó khăn trong việc hội nhập với xã hội ở nước nhận và không được quan tâm tới đời sống tinh thần. 
Thứ năm, còn tồn tại những tác động tiêu cực đối với cuộc sống gia đình của người lao động di cư. 
3.3.2.2 Đối với dòng nhập khẩu lao động

Thứ nhất, di chuyển lao động nội khối tạo áp lực và nỗi lo lắng cho những người lao động bản địa. 
Thứ hai, di chuyển lao động nội khối có tác động tiêu cực tới tình hình an ninh, trật tự và chính trị tại Việt Nam khi nhận lao động. 
3.4 Đánh giá sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN
3.4.1 Thành tựu đạt được

Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm tới việc tham gia vào di chuyển lao động nội khối. Thứ hai, Việt Nam đã tham gia hợp tác lao động với các nước ASEAN nhằm thúc đẩy di chuyển lao động nội khối. Thứ ba, người lao động di cư sang các nước ASEAN đã được tăng cường kỹ năng làm việc, tăng hiệu suất lao động. 

3.4.2 Hạn chế

Thứ nhất, mức độ tham gia vào di chuyển lao động nội khối của Việt Nam còn rất yếu. Thứ hai, việc tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam mới chỉ tập trung ở nhóm lao động tay nghề thấp. Thứ ba, Việt Nam chưa tích cực trong việc hợp tác lao động với các quốc gia thành viên ASEAN. Thứ tư, việc quản lý lao động di cư sang các nước ASEAN chưa chặt chẽ. 

3.4.3 Nguyên nhân hạn chế

Thứ nhất, Việt Nam chưa quan tâm tới thị trường lao động ASEAN. Thứ hai, người lao động Việt Nam chưa thực sự phù hợp với thị trường lao động ASEAN. Thứ ba, người lao động Việt Nam phải cạnh tranh rất lớn trên thị trường lao động ASEAN. Thứ tư, mặc dù tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á từ khá lâu nhưng hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam với các quốc gia thành viên khác chưa có nhiều. Thứ năm, cho đến nay, các nước ASEAN vẫn chưa thống nhất các chuẩn mực đánh giá người lao động và chuẩn mực đào tạo. 

CHƯƠNG 4
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM TRONG 

DI CHUYỂN LAO ĐỘNG NỘI KHỐI ASEAN 

4.1 Triển vọng thị trường lao động nội khối ASEAN đến năm 2025
Sự ra đời của AEC mở ra những triển vọng mới cho thị trường lao động nội khối ASEAN, cụ thể như sau:
4.1.1 Xu hướng nhân khẩu học

4.1.2 Xu hướng của thị trường lao động

4.1.3 Xu hướng chính sách

Các nhóm chính sách được ưu tiên như sau:
4.1.3.1 Các chính sách tạo điều kiện và quản lý chuyển dịch cơ cấu

4.1.3.2 Các chính sách đảm bảo lợi ích và sự thịnh vượng chung của khu vực

4.1.3.3 Chính sách tăng cường hợp tác khu vực 

4.2 Giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN trong tương lai

4.2.1 Đa dạng hóa các dòng di chuyển lao động Việt Nam trong nội khối ASEAN 
4.2.1.1 Cơ sở hình thành giải pháp

4.2.1.2 Nội dung của giải pháp

Thứ nhất, cần thay đổi nhận thức về việc các hướng dòng chảy khi tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN của Việt Nam.

Thứ hai, cần thay đổi quan điểm về trình độ của người lao động Việt Nam khi tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN. 
Thứ ba, cần phải mở rộng ngành nghề của các dòng di chuyển lao động Việt Nam trong nội khối ASEAN. 

4.2.1.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

4.2.1.4 Kết quả kỳ vọng

4.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp

4.2.2.1 Cơ sở hình thành giải pháp

4.2.2.2 Nội dung của giải pháp

Thứ nhất, xác định các tiêu chuẩn kỹ năng cho từng nhóm trình độ và ngành nghề của người lao động. 
Thứ hai, phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho di chuyển lao động nội khối ASEAN. 
Thứ ba, đa dạng hóa loại hình đào tạo, nội dung đào tạo, dạy ngoại ngữ và giáo dục định hướng. 

Thứ tư, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN XKLĐ để nâng cao chất lượng nguồn LĐ trên cơ sở hỗ trợ và quản lý của Nhà nước trong việc tạo nguồn LĐ có trình độ kỹ năng nghề và ngoại ngữ. 

Thứ năm, hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao. 
4.2.2.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

4.2.2.4 Kết quả kỳ vọng

4.2.3 Tích cực hợp tác lao động với các nước thành viên

4.2.3.1 Cơ sở hình thành giải pháp

4.2.3.2 Nội dung của giải pháp

Thứ nhất, Việt Nam cần tích cực hợp tác trao đổi lao động với các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là tập chung vào việc xây dựng các cam kết chung về lao động.  

Thứ hai, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường ký kết trao đổi song phương với các nước thành viên. 
4.2.3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

4.2.3.4 Kết quả kỳ vọng

4.2.4 Nâng cao hiệu quả quản lý và điều tiết dòng di chuyển lao động Việt Nam trong nội khối ASEAN

4.2.4.1 Cơ sở hình thành giải pháp
4.2.4.2 Nội dung của giải pháp

Quản lý dòng xuất khẩu lao động

Thứ nhất, phát huy vai trò quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động.  

Thứ hai, tăng cường vai trò của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam.
Thứ ba, thực hiện quản lý chặt chẽ người lao động làm việc ở các nước ASEAN
Quản lý dòng nhập khẩu lao động

Thứ nhất, nhà nước cần có chiến lược trong việc quản lý và thu hút lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Thứ hai, hoàn thiện hệ thống luật pháp quản lý người lao động nước ngoài ở Việt Nam. Thứ ba, hoàn thiện thể chế thị trường lao động để tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Thứ tư, tăng cường xây dựng hệ thống quản lý người lao động nước ngoài ở Việt Nam. 
4.2.4.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

4.2.4.4 Kết quả kỳ vọng

4.2.5 Tăng cường bảo vệ người lao động di cư

4.2.5.1 Cơ sở hình thành giải pháp

4.2.5.2 Nội dung của giải pháp

Thứ nhất, thông qua và thực thi các Công ước quốc tế. 
Thứ hai, mở rộng độ bao phủ và tính liên thông của hệ thống an sinh xã hội dành cho lao động di cư. 
Thứ ba, tăng cường ký kết song phương về bảo vệ lao động di cư. 
4.2.5.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

4.2.5.4 Kết quả kỳ vọng

KẾT LUẬN
Việt Nam là một quốc gia tích cực tham gia vào di chuyển lao động quốc tế trong một khoảng thời gian khá dài nhằm tìm kiếm những lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hơn 35 năm, sự  tham gia vào di chuyển lao động quốc tế của Việt Nam đã có những bước phát triển rõ rệt, số lượng lao động cả hai chiều có sự tăng trưởng hàng năm. Tuy nhiên, sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN lại chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước.

Qua đề tài nghiên cứu "Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN " luận án đã đạt được những thành công sau:

-
Chương 1 đã phân tích và tổng kết những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài để nhận ra các “khoảng trống” nghiên cứu nhằm xác định hướng nghiên cứu của luận án bổ sung những thiếu sót vẫn còn tồn tại hiện nay. 

- Chương 2 đã hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về di chuyển lao động nội khối bắt đầu từ cơ sở hình thành các khối kinh tế khu vực và các dòng di chuyển lao động quốc tế để đưa ra hệ thống lý luận chi tiết về khái niệm, nguyên nhân hình thành, các nhân tố ảnh hưởng tới di chuyển lao động nội khối. Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ tham gia vào di chuyển lao động nội khối của các nước thành viên. Bên cạnh đó, chương 2 còn phân tích những tác động của di chuyển lao động nội khối đối với các nước thành viên tham gia với tác động tích cực lẫn tiêu cực đối với hai nhóm nước: nước nhận, nước gửi lao động và toàn khu vực. Tại đây, luận án còn xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá những tác động này cho các nghiên cứu thực tiễn. Cuối cùng, chương 2 nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện di chuyển lao động nội khối của EU chủ yếu trên khía cạnh chính sách, những bài học thành công trong việc giải quyết các vấn đề di chuyển lao động nội khối của một số nước ASEAN để có thể vận dụng trong điều kiện Việt Nam.

-
Chương 3 phân tích, đánh giá thực trạng tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN trong giai đoạn 2003 – 2015, tập trung chính vào những năm gần đây bắt đầu từ những nhân tố ảnh hưởng dẫn đến mức độ tham gia và tác động của di chuyển lao động nội khối tới kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam. Trong đó đã nêu bật được những thành tựu đạt được, chỉ ra những vấn đề khi Việt Nam tham gia vào di chuyển lao động nội khối ASEAN. Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này trong thống nhất nhận thức về di chuyển lao động nội khối, hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng cơ chế chính sách, đầu tư thị trường, năng lực quản lý, chuẩn bị nguồn lao động và các chính sách tăng cường hợp tác khu vực.

-
Chương 4 dựa trên cơ sở bối cảnh triển vọng của thị trường lao động ASEAN kết hợp với kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất hệ thống 5 nhóm giải pháp cơ bản và đồng bộ về để quản lý và điều tiết hoạt động di chuyển lao động nội khối như: đa dạng hóa các dòng di chuyển lao động Việt Nam trong nội khối ASEAN, xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, tích cực hợp tác lao động với các nước thành viên, nâng cao hiệu quả quản lý và điều tiết dòng di chuyển lao động Việt Nam trong nội khối ASEAN và tăng cường bảo vệ người lao động di cư.
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